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	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	
Cá nhân
tự xếp loại
	Đề xuất mức xếp loại

	
	
	
	
	HT xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	I
	Ban giám hiệu

	2
	Vũ Thị Nga
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	3
	Trần Thị Tuyết Phượng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	II
	Giáo viên

	1. 
	Phạm Thị Thu Hằng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	2. 
	Hà Thị Tố Vân
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Không xếp loại
	KXL
	
	
	
	

	4. 
	Lê Thị Hiền 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	5. 
	Từ Thị Quỳnh Trang
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	6. 
	Đỗ Thị Luyện
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	8. 
	Nguyễn Thị Ninh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	9. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	11. 
	Đỗ Hồng Hạnh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	12. 
	Đặng Thị Kiều Anh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	13. 
	Trần Thị Đắc Thắng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	14. 
	Nguyễn Thị Linh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	16. 
	Đặng Thị Thanh Tú
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	17. 
	Nguyễn Phương Thảo
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	19. 
	Nguyễn Huệ Linh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	20. 
	Vương Thị Thu Hiền
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	21. 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	22. 
	Phạm Thị Quỳnh Nga
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	HTXSNV
	x
	
	
	

	23. 
	Cao Thị Điệp
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	24. 
	Nguyễn Thanh Hằng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	25. 
	Lê Thị Thanh Loan
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	26. 
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	27. 
	Trần Thị Thanh Hương
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	28. 
	Cao Thị Hiền Lương
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	30. 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	31. 
	Nguyễn Văn Mạnh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	32. 
	Nguyễn Văn Phương
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	33. 
	Lê Minh Thắng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
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